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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) -0.8 2.2 39.9

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -1.0 -3.9 -11.0

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng -0.7 -4.3 -12.1
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Xuất khẩu thép HRC của Việt Nam tháng 1 giảm gần 88% so với cùng kỳ, chỉ đạt 

hơn 39.000 tấn, do cạnh tranh từ Trung Quốc và thuế nhập khẩu của Mỹ. Tỷ trọng 

xuất khẩu trên tổng lượng bán hàng giảm mạnh từ 33% năm 2024 xuống chỉ còn 

7%. Trong nước, Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá 19,38% - 27,83% đối 

với HRC Trung Quốc để bảo vệ doanh nghiệp nội địa. 

Ngày 28/2, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.726 

VND/USD, tăng thêm 30 đồng so với mức niêm yết trước đó. Áp dụng biên độ 5%, hiện 

tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.490 - 25.962 

VND/USD.
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Thị trường vốn và Vĩ mô

73.49

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 0.1

Phân urea (USD/tấn) 395.0

Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế 25% mà ông đề xuất đối với Canada và 

Mexico sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3. Đồng thời, hàng hóa Trung Quốc cũng sẽ bị áp 

thuế bổ sung 10% từ cùng ngày. Như vậy, Canada, Mexico và EU sẽ chịu mức thuế 

25%, trong khi Trung Quốc sẽ chịu tổng mức thuế 20%.

Trung Quốc dự kiến bơm ít nhất 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 55,13 tỷ USD) vào các 

ngân hàng lớn như Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Truyền 

thông trong những tháng tới, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Động thái này là 

một phần của gói kích thích toàn diện, bao gồm việc giảm lãi suất thế chấp và cắt 

giảm lãi suất chủ chốt, để hỗ trợ hệ thống ngân hàng đang đối mặt với biên lợi 

nhuận thấp, lợi nhuận sụt giảm và nợ xấu gia tăng. Kế hoạch có thể hoàn thành 

sớm nhất vào cuối tháng 6, với số tiền cụ thể cho mỗi ngân hàng đang được chính 

phủ tính toán.
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.0 0.1
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Nhận định thị trường hàng ngày

Do chịu ảnh hưởng từ diễn biến tiêu cực của thị 
trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch 
trước đó, thị trường mở cửa trong sắc đỏ với áp 
lực bán liên tục gia tăng. Tuy VN-Index tiếp tục 
có sự rung lắc trong phiên nhưng lực cầu tốt ở 
vùng giá thấp đã giúp chỉ số chỉ có một phiên 
điều chỉnh nhẹ. Kết phiên, VN-Index đóng cửa 
tại 1.305,35 điểm (-2,44 điểm ~ 0,19%), thị 
trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã 
giảm/tăng giá là 265/193.
Xu hướng tăng của thị trường chưa bị vi phạm, 
tuy nhiên đường giá đang cách xa các đường 
trung bình di động quan trọng như MA20, MA50, 
khiến các vị thế mua đuổi, FOMO theo chỉ số 
tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thị trường có xác suất 
cao tiếp tục xảy ra rung lắc khi tiếp cận vùng 
1310. Các dòng cổ phiếu dẫn dắt chính như 
Ngân hàng, Chứng khoán đang có xu hướng 
tích lũy trở lại sau khi đã có nhịp tăng mạnh và 
trong ngắn hạn đang gặp áp lực chốt lời. Nhà 
đầu tư tiếp tục nắm giữ với các vị thế dài hạn. 
Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng cần 
theo dõi hiện tại lần lượt nằm ở 1.280 điểm và 
vùng 1.310 - 1.320 điểm.
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Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

14,1x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,2x lần.

Khối ngoại bán ròng 1070 tỷ đồng tập 

trung vào HPG (-115,3 tỷ), TPB (-102 

tỷ), VHM (-99,4 tỷ), MSN (-76,4 tỷ), VCB 

(-60,5 tỷ), HCM (-59,4 tỷ), SSI (-54,3 tỷ), 

MWG (-51,8 tỷ). Ngược lại, khối ngoại 

mua ròng tập trung vào VPB (47,3 tỷ), 

NLG (44,8 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 
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